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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

TOÁN 4 KẾT NỐI – BÀI 10: SỐ CÓ 6 CHỮ SỐ. 1 000 000 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Bảng sau cho biết số cây trồng được của một số lớp trong buổi lao động. 

Lớp Số cây trồng được (cây) 

Lớp 4D 210 
Lớp 4B 265 

Lớp 4C 154 

Lớp 4E 112 

 
Lớp nào có số cây trồng được nhỏ nhất? 
 A. Lớp 4B B. Lớp 4E C. Lớp 4C D. Lớp 4D 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Điền chữ số thích hợp vào ô trống để bất đẳng thức đúng. 
 a) . . .86 591 > 888 175 b) . . .93 794 < 202 281 
 c) 184 684 >. . .78 533 d) 855 982 <. . .24 495 
Bài 2. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) Trong số 213 078, chữ số ở hàng trăm nghìn là ....  
b) Trong số 594 259, chữ số ở hàng nghìn là .... 
 c) Trong số 985 478, chữ số ở hàng trăm là ....  
d) Trong số 165 751, chữ số ở hàng đơn vị là .... 
 e) Trong số 556 059, chữ số ở hàng chục nghìn là ....  
f) Trong số 846 821, chữ số ở hàng chục là .... 
 g) Trong số 375 715, chữ số ở hàng trăm nghìn là ....  
h) Trong số 259 867, chữ số ở hàng nghìn là .... 
Bài 3. Điền số lượng số chẵn và số lượng số lẻ trong mỗi đoạn số sau. 
a) Từ 11 388 đến 11 414 có ...... số chẵn và ...... số lẻ. 
b) Từ 8404 đến 8458 có ...... số chẵn và ...... số lẻ. 
c) Từ 87 668 đến 87 693 có ...... số chẵn và ...... số lẻ. 
d) Từ 25 306 đến 25 349 có ...... số chẵn và ...... số lẻ. 
Bài 4. Trong mỗi số, hãy điền tên lớp của chữ số được nêu. 
a) Chữ số 3 trong số 315 thuộc ............................... 
b) Chữ số 8 trong số 980 369 thuộc ............................... 
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c) Chữ số 6 trong số 477 568 thuộc ............................... 
d) Chữ số 3 trong số 731 620 thuộc ............................... 
e) Chữ số 2 trong số 8209 thuộc ............................... 
f) Chữ số 5 trong số 61 135 thuộc ............................... 
g) Chữ số 2 trong số 257 767 thuộc ............................... 
h) Chữ số 1 trong số 19 784 thuộc ............................... 
Bài 5. Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ trống. 
a) 20 000 + 2000 + 600 + 70 + 5 ... 80 000 + 2000 + 900 + 10 + 7 
b) 70 000 + 8000 + 900 + 10 + 7 ... 70 000 + 8000 + 900 + 10 + 7 
c) 90 000 + 2000 + 600 + 70 + 8 ... 10 000 + 5000 + 500 + 60 + 2 
d) 90 000 + 5000 + 10 + 2 ... 20 000 + 8000 + 100 + 8 
Bài 6. Viết cách đọc các số tiền sau. 
a) Số tiền 260 002 đồng đọc là ...................................................................................................
....................................................... 
b) Số tiền 603 068 đồng đọc là ...................................................................................................
....................................................... 
c) Số tiền 879 000 đồng đọc là ...................................................................................................
....................................................... 
d) Số tiền 1 000 000 đồng đọc là ................................................................................................
.......................................................... 

----HẾT--- 
 
 


